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MÔN THI : KOR 372 (B) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 1001B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206765815 Huỳnh Ngọc Anh KOR 372 B K29NHB

2 27213836771 Nguyễn Quỳnh Chi KOR 372 B K27NHB

3 29206754241 Trần Thị Thu Cúc KOR 372 B K29NHB

4 29206755127 Trần Nguyên Hằng KOR 372 B K29NHB

5 29206754908 Lữ Thị Diệu Hoa KOR 372 B K29NHB

6 29206758780 Đinh Thị Hồng KOR 372 B K29HP-NHQ

7 27203334163 Lê Thị Thu Hường KOR 372 B K28NHB

8 29206720448 Đinh Thị Diệu Huyền KOR 372 B K29HP-NHQ

9 27213845235 Trần Thủy Linh KOR 372 B K28NHB

10 29206765093 Phạm Thị Thuỳ Linh KOR 372 B K29NHB

11 29206750268 Nguyễn Thị Thanh Loan KOR 372 B K29HP-NHQ

12 29206754533 Nguyễn Khánh Ly KOR 372 B K29NHB
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DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 372 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 1002  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206730763 Hồ Trà My KOR 372 B K29NHB

2 29206765804 Hoàng Thị Khánh My KOR 372 B K29NHB

3 29208164912 Trần Thị My My KOR 372 B K29NHB

4 29206757682 Hà Nguyễn Ny Na KOR 372 B K29NHB

5 28208000430 Trần Thị Minh Nguyệt KOR 372 B K28CLC-NHD

6 29206752098 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như KOR 372 B K29HP-NHQ NỢ HP

7 29206756217 Trần Thị Kiều Oanh KOR 372 B K29NHB

8 28206752579 Lương Huệ Phương KOR 372 B K28CLC-NHD

9 28207305778 Lâm Thế Phương KOR 372 B K29HP-NHQ

10 29206530050 Lê Hoàng Sa KOR 372 B K29HP-NHQ

11 29206723864 Trần Lệ Sang KOR 372 B K29NHB

12 29206759345 Trần Thị Thu Sương KOR 372 B K29HP-NHQ
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN
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MÔN THI : KOR 372 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Phiên Dịch 1 (Tiếng Hàn) * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 21/05/2026   -   Phòng thi 1003  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29206746076 Lê Thị Phương Thảo KOR 372 B K29NHB

2 29206757683 Lê Hồ Anh Thy KOR 372 B K29NHB

3 29206755809 Lê Thị Tiền KOR 372 B K29NHB

4 29216753348 Đặng Thùy Trâm KOR 372 B K29NHB

5 29206739103 Phan Linh Trang KOR 372 B K29NHB

6 29206760617 Nguyễn Anh Trúc KOR 372 B K29NHB

7 29206760619 Trần Thị Thu Trúc KOR 372 B K29NHB

8 29204638424 Nguyễn Thị Ánh Tú KOR 372 B K29NHB

9 29206754559 Nguyễn Thị Anh Tuyền KOR 372 B K29NHB

10 27203828186 Phan Nguyễn Tường Vi KOR 372 B K28NHB

11 29206239734 Huỳnh Thị Mỹ Xuyên KOR 372 B K29NHB
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Số SV:___ Vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

ĐÀM D.P. LOAN


